
Sáng 
ngày 

19/04/23

Khoa Quản 
lý SV

1 2013191828 Lê Hoài Trương Nam 19/01/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.67 Xuất sắc Có 0823839833 lehoaitruong2001@gmail.com Ca sáng
2 2036190049 Nguyễn Thái Khoa Nam 11/11/2001 Tỉnh Cà Mau Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.36 Giỏi Có 0914624798 thaiikhoa@gmail.com Ca sáng
3 2036190276 Trương Thị Như Ý Nữ 25/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.28 Giỏi Có 0865613169 truongthinhuy2501@gmail.com Ca sáng
4 2036191125 Phạm Thị Kim Liên Nữ 19/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.43 Giỏi Có 0947162147 lienpham1903@gmail.com Ca sáng
5 2036190897 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 24/05/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.26 Giỏi Có 0981987922 dovananh341@gmail.com Ca sáng
6 2036190378 Huỳnh Thị Thùy Linh Nữ 16/03/2001 Tỉnh Bến Tre Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.27 Giỏi Có 0832232423 huynhthithuylinh1603@gmail.com Ca sáng
7 2013190056 Huỳnh Hoa Cúc Nữ 26/04/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.26 Giỏi Có 0374237161 huynhhoacuc2001@gmail.com Ca sáng
8 2013191434 Võ Thị Thu Trinh Nữ 28/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.22 Giỏi Có Có 0399473496 thutrinh281101@gmail.com Ca sáng
9 2013191627 Ngô Đặng Như Tâm Nữ 10/12/2001 Tỉnh Nam Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.4 Giỏi Có 0589942201 tambeou@gmail.com Ca sáng
10 2013190635 Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ 05/10/1999 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.34 Giỏi Có 0936864227nguyenthithuytien051099@gmail.com Ca sáng

11 2013190159 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.36 Giỏi Có 0398349387 nguyenhanh03112001@gmail.com Ca chiều
12 2013191371 Lữ Anh Thư Nữ 03/04/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.26 Giỏi Có 0886574557 anhthu0304200199@gmail.com Ca chiều
13 2013191376 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 27/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.4 Giỏi Có 0769654485 thunguyen.270401@gmail.com Ca chiều
14 2013191013 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 16/03/2001 Đắk Nông Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 3.24 Giỏi Có 0828510400nguyenthingocanh20012017@gmail.comCa chiều
15 2013191024 Hồ Thị Mỹ Chi Nữ 10/03/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.23 Giỏi Có 0382932165 hothimychi1003@gmail.com Ca chiều
16 2013191454 Phạm Ngân Tuyền Nữ 17/08/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.44 Giỏi Có 0946844428 ngantuyen1234567@gmail.com Ca chiều
17 2013191041 Phạm Thị Ngọc Diệu Nữ 18/10/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.33 Giỏi Có 0796558108 ngocdieu18102001@gmail.com Ca chiều
18 2013191438 Trịnh Như Trúc Nữ 24/10/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.25 Giỏi Có 0339161553 trinhnhutruc2410@gmail.com Ca chiều
19 2036190222 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 08/12/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.23 Giỏi Bổ sung 0905365827 Ca chiều

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CHI CHÚ

TỔNG SỐ SV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 19
CA SÁNG 10 TỪ STT 1 - STT 10

CA CHIỀU 9 TỪ STT 11 - STT 19

Ghi chú GHI CHÚ RIÊNG

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA QTKD ĐƯỢC TRƯỜNG KHEN THƯỞNG

Nơi sinh Ngành Lớp học Khoa QL sinh viên Điểm TN Xếp loạiSTT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

Đăng ký dự Lễ
Số điện 

thoại
Email



1 2013191805 Nguyễn Thị Nhung 10DHQT11 Bí thư ca sáng
2 2013191658 Trần Đào Ngọc Tú 10DHQT11 Lớp phó ca sáng
3 2013190323 Hà Ngọc Khánh My 10DHQT10 Lớp trưởng ca sáng
4 2036190022 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10DHKDQT2 Lớp trưởng ca sáng
5 2036191145 Nguyễn Thị Bích Phượng 10DHKDQT4 Bí thư ca sáng
6 2036190276 Trương Thị Như Ý 10DHKDQT2 Bí thư ca sáng
7 2013190290 Yên Thị Loan 10DHQT2 Bí thư ca sáng
8 2013191679 Trần Thị Thu Viên 10DHQT13 Lớp phó ca sáng
9 2013190680 Lương Ngọc Quỳnh Trang 10DHQT2 Phó bí thư ca sáng
10 2036191130 Bạch Đức Vinh 10DHKDQT3 Lớp phó ca sáng
11 2013191345 Hà Thị Thu Thảo 10DHQT11 Phó bí thư ca sáng
12 2036190030 Phạm Thị Thu Hằng 10ĐHKDQT3 Lớp trưởng ca sáng
13 2036190043 Trần Thị Ngọc Hương 10DHKDQT1 Lớp trưởng ca sáng
14 2036190091 Nguyễn Văn Sơn 10DHKDQT2 Lớp phó ca sáng
15 2036190081 Lê Ngọc Phúc 10DHKDQT1 Lớp phó ca sáng
16 2013191700 LÊ Thị Yến 10DHQT14 Lớp phó ca sáng
17 2036191143 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10DHKDQT4 Phó bí thư ca sáng
18 2013191264 Nguyễn Thị Ngọc Như 10DHQT13 Lớp trưởng ca sáng
19 2036190401 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 10DHKDQT4 Lớp trưởng ca sáng
20 2013190635 Nguyễn Thị Thùy Tiên 10DHQT11 Lớp trưởng ca sáng
21 2013191820 Phạm Thị Quỳnh Hương 10DHQT13 Bí thư ca sáng
22 2036190233 Thái Thị Thanh Nga 10DHKDQT2 Phó bí thư ca sáng
23 2013190352 Lê Nguyễn Thuỳ Ngân 10DHQT10 Bí thư ca sáng Bổ sung

24 2036190333 Trần Thị Ánh Nguyệt 10DHKDQT3 Phó bí thư ca sáng Bổ sung

25 2013190168 Nguyễn Thị Thu Hiền 10DHQT9 Lớp phó ca chiều
26 2013191107 Trương Thị Bích Hồng 10DHQT3 Lớp trưởng ca chiều
27 2013190113 Thái Thị Kim Duyên 10DHQT5 Bí thư ca chiều

Ghi chú 2STT MSSV Họ và tên Lớp Chức vụ Ghi chú

DANH SÁCH BCS LỚP KHÓA 10 ĐƯỢC KHOA KHEN THƯỞNG



28 2013190669 Nguyễn Thị Huyền Trân 10DHQT1 Phó bí thư ca chiều
29 2013191388 Hồ Minh Thuý 10DHQT7 Lớp trưởng ca chiều
30 2013190465 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 10DHQT4 Phó bí thư ca chiều
31 2013191458 Lâm Đoàn Thảo Uyên 10DHQT4 Phó bí thư ca chiều
32 2013190737 Dương Ánh Tuyết 10DHQT7 Lớp phó ca chiều
33 2013190038 Trương Thị Ái Cẩm 10DHQT6 Bí thư ca chiều
34 2013190329 LÊ THỊ HOÀI MY 10DHQT5 Lớp trưởng ca chiều
35 2013191079 Ngô Thị Hằng 10DHQT4 Bí thư ca chiều
36 2013191650 Nguyễn Thị Thanh Uyên 10DHQT9 Bí thư ca chiều

37
2013190112 Huỳnh Thị Mỹ Duyên

10DHQT3 (lớp cũ 
10DHQT6) Phó bí thư

ca chiều

38 2013191846 Văn Tiến Phước 10DHQT4 Bí thư ca chiều
39 2013191687 Võ Nhật Vinh 10DHQT4 Bí thư ca chiều
40 2013191479 Ưng Thị Trà Vy 10DHQT14 Lớp trưởng ca chiều
41 2013190035 Trần Ngọc Bình 10DHQT5 Lớp trưởng ca chiều
42 2013191173 Đoàn Thị Cẩm Ly 10DHQT3 Lớp phó ca chiều
43 2013191041 Phạm Thị Ngọc Diệu 10DHQT8 Lớp phó ca chiều
44 2013191623 Võ Nguyễn Kim Ngân 10DHQT6 Lớp phó ca chiều
45 2013190602 Lê Thị Minh Thư 10DHQT4 Phó bí thư ca chiều Bổ sung

46 2013190383 Phạm Nguyễn Ánh Ngọc 10DHQT2 Bí thư ca chiều Bổ sung

47 2013190397 Phạm Thị Hoài Ngọc 10DHQT8 Bí thư ca chiều Bổ sung

48 2013191454 Phạm Ngân Tuyền 10DHQT7 Phó bí thư ca chiều Bổ sung

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

TỔNG SỐ SV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 48

CA SÁNG 24 TỪ STT 1 - STT 24

CA CHIỀU 24 TỪ STT 25 - STT 48



1 2013191658 Trần Đào Ngọc Tú 10DHQT4 Ủy viên

1) Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019 
2) Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 
3) Sinh hoạt đầu khoá khoa QTKD năm 2020
 4) Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021 
5) Giải bóng đá khoa QTKD năm 2021 
6) Chương trình văn nghệ khoa QTKD năm 2021 
7) Sinh hoạt đầu khoá khoa QTKD năm 2021 
8) Hỗ trợ tham quan công ty cổ phần MISA năm 2021 
9) Đại hội đại biểu Ban chấp hành nhiệm kì 2020-2022

Ca sáng

2 2013190290 Yên Thị Loan 10DHQT2 Ủy viên

 1. Ban tổ chức chương trình Gala chào đón Tân sinh viên 2020 
2. MC lễ tốt nghiệp Khoa điện-điện tử 2020 
3. Thành viên hội sinh viên tham gia Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Tp. Hcm lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2023 
4. MC lễ tốt nghiệp Khoa công nghệ may năm 2020 
5. BTC giải bóng đá Khoa QTKD lần thứ nhất năm 2021 
6. Tham gia tư vấn trực tuyến livestream Hướng nghiệp-Tuyển sinh Khoa QTKD năm 2021 
7. Thành viên BTC lễ trao bằng tốt nghiệp khoa QTKD năm 2021-2022

Ca sáng

3 2013190635
Nguyễn Thị Thùy 
Tiên

10DHQT11
Phó BT LCĐ 

Khoa

1.Tham gia tiết mục văn nghệ Lễ trao bằng tốt nghiệp 2019. 
2.Lễ trao bằng tốt nghiệp 2020.
 3. Sinh hoạt đầu khóa khoa QTKD năm 2020. 
4. Lễ trao giải tốt nghiệp năm 2021. 
5. Chương trình văn nghệ khoa QTKD năm 2021. 
6. Hội Thao đá banh khoa QTKD năm 2021.
 7. Hỗ trợ kiến tập tại cty MISA năm 2021. 
8. Đại hội đại biểu BCH nhiệm kì 2020-2022

Ca sáng SV làm sai BS sau

4 2013190602 Lê Thị Minh Thư 10DHQT4 Ủy viên

1. Chương trình xuân 2020. 
2. Giải bóng đá khoa QTKD 2021. 
3. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019. 
4. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020. 
5. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021. 
6. Chương trình văn nghệ khoa QTKD năm 2021. 
7. Sinh hoạt đầu khoá năm 2020. 
8. Hỗ trợ tham quan công ty cổ phần MISA năm 2021. 
9. Đại hội đại biểu Ban Chấp Hành nhiệm kì 2020-2022. 
10. Sinh hoạt đầu khoá khoa QTKD năm 2021(không có hình). 
11. Sinh hoạt giữa khoá khoa QTKD năm 2020 (không có hình). 
12. Sinh hoạt giữa khoá khoa QTKD năm 2021 (không có hình)

Ca chiều

Ghi chú 2Ghi chúSTT MSSV Họ và tên Lớp Chức vụ Thành tích tham gia hoạt động của LCĐ Khoa QTKD

DANH SÁCH BCS LỚP KHÓA 10 ĐƯỢC KHOA KHEN THƯỞNG



5 2013191687 Võ Nhật Vinh 10DHQT4 Ủy viên

1.Lễ Tốt Nghiệp 2020. 
2. Xuân Tình Nguyện 2021 
3. Cuộc thi nấu ăn toàn trường, MC Sinh hoạt đầu khoá Tân Sinh Viên 2020-2021 
4. Giải bóng đá lần 1 khoa QTKD 
5. Lễ Tốt Nghiệp 2021 
6. Tổ chức đoàn kiến tập tại MISA 
7. Tổ chức Đại Hội Đại Biểu và kết thúc nhiệm kỳ 2020-2022

Ca chiều

6 2013190465
Phạm Nguyễn Quỳnh 
Như

10DHQT4 Ủy viên

1. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm 
TP.HCM nhiệm kỳ 2019 - 2022 
2. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019 
3. Hội trại truyền thồng khoa QTKD năm 2019 
4. Xuân tình nguyện 2020 
5. Sinh hoạt đầu khóa khoa QTKD năm 2020
 6. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 
7. Cuộc thi ẩm thực - Chào mừng ngày Nhà giáo VN 20/11 năm 2020 
8. Sinh hoạt đầu khóa năm 2021 
9. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2021 
10. Hỗ trợ tham quan kiến tập Công ty Cổ phần MISA năm 2021 
11. Giải bóng đá khoa QTKD năm 2021 
12. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa QTKD nhiệm kì năm 2020 - 2022 
13. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 
14. Trung thu yêu thương năm 2022 
15. Giải bóng đá khoa QTKD năm 2022

Ca chiều

7 2013190397 Phạm Thị Hoài Ngọc 10DHQT08 Ủy viên

1. Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-10-2019 
2. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm 
TP.HCM nhiệm kỳ 2019 – 2022 
3. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019 
4. Hội trại truyền thồng khoa QTKD năm 2019 
5. Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2020 
6. Xuân tình nguyện 2020 
7. Sinh hoạt đầu khóa khoa QTKD năm 2020 
8. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 
9. Sinh hoạt đầu khóa năm 2021 
10. Lê trao bằng tốt nghiệp năm 2021 
11. Hỗ trợ tham quan kiến tập Công ty Cổ phần MISA năm 2021 
12. Giải bóng đá khoa QTKD năm 2021 
13. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa QTKD nhiệm kì năm 2020 - 2022 
14. Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 
15. Trung thu yêu thương năm 2022 
16. Giải bóng đá khoa QTKD năm 2022

Ca chiều



THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

TỔNG SỐ SV ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 7

CA SÁNG 3 TỪ STT 1 - STT 3

CA CHIỀU 4 TỪ STT 4 - STT 7



Sáng 
ngày 

19/04/23

Khoa 
Quản lý 

SV
1 2013191828 Lê Hoài Trương Nam 19/01/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.67 Xuất sắc Có 0823839833 lehoaitruong2001@gmail.com SÁNG

2 2013191658 Trần Đào Ngọc Tú Nữ 22/08/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.61 Xuất sắc Có Có 0773120354 trandaongoctu3224@gmail.com

3 2036190210 Nguyễn Thị Xuân Đào Nữ 04/02/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.28 GIỎI Có Có 0376446717 xuandao04022001@gmail.com

4 2036190049 Nguyễn Thái Khoa Nam 11/11/2001 Tỉnh Cà Mau Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.36 GIỎI Có 0914624798 thaiikhoa@gmail.com

5 2036190276 Trương Thị Như Ý Nữ 25/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.28 GIỎI Có 0865613169 truongthinhuy2501@gmail.com

6 2036190033 Trần Ngọc Thảo Hiền Nữ 25/06/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.2 GIỎI Có Có 0932178006 angelwater2506@gmail.com

7 2036190224 Nguyễn Thị Kiều Lan Nữ 21/09/2001 Tỉnh Quảng Nam Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.25 GIỎI Có Có 0919340737 Kieulan2109@gmail.com

8 2036191125 Phạm Thị Kim Liên Nữ 19/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.43 GIỎI Có 0947162147 lienpham1903@gmail.com

9 2036190241 Nguyễn Thị Hồng Phúc Nữ 22/01/2000 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.33 GIỎI Có Có 0395203299 hp22012000@gmail.com

10 2036191135 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 26/02/2001 Tỉnh Đồng Nai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 3.46 GIỎI Có Có 0394103887 ntat26.02.2001@gmail.com

11 2036190897 Đỗ Thị Vân Anh Nữ 24/05/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.26 GIỎI Có 0981987922 dovananh341@gmail.com

12 2036192035 Võ Quang Anh Nam 06/08/2001 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.27 GIỎI Có Có 0987362143 voquanganhcuti@gmail.com

13 2036190322 Lê Nguyễn Mỹ Duyên Nữ 18/10/2001 Tỉnh Bình Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.41 GIỎI Có Có 0384581041 myduyen769469@gmail.com

14 2036190401 Huỳnh Ngọc Khánh Linh Nữ 04/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.23 GIỎI Có Có 0965040571 hnklinh411@gmail.com

15 2036190378 Huỳnh Thị Thùy Linh Nữ 16/03/2001 Tỉnh Bến Tre Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.27 GIỎI Có 0832232423 huynhthithuylinh1603@gmail.com

16 2036191164 Huỳnh Thị Nhung Nữ 27/11/2001 Tỉnh Bình Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.4 GIỎI Có Có 0353074776 huynhthinhungk17.136@gmail.com

17 2036191145 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 18/03/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.59 GIỎI Có Có 0384592972 bphuong1803@gmail.com

18 2036191143 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 27/02/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.44 GIỎI Có Có 0378221501 nguyenthiquynhtrang47@gmail.com

19 2013190056 Huỳnh Hoa Cúc Nữ 26/04/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.26 GIỎI Có 0374237161 huynhhoacuc2001@gmail.com

20 2013190474 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 16/04/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.32 GIỎI Có Có 0812505066 camnhungnt2001@gmail.com

21 2013191434 Võ Thị Thu Trinh Nữ 28/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.22 GIỎI Có Có 0399473496 thutrinh281101@gmail.com

22 2013190221 Trần Quang Huy Nam 28/01/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.2 GIỎI Có 0702920087 tranquanhuy280101@gmail.com

23 2013191627 Ngô Đặng Như Tâm Nữ 10/12/2001 Tỉnh Nam Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.4 GIỎI Có 0589942201 tambeou@gmail.com

24 2013191824 Nguyễn Thị Hoài Mỹ Nữ 10/01/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.34 GIỎI Có Có 0365106934 hoaimy675@gmail.com

25 2013191805 Nguyễn Thị Nhung Nữ 24/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.4 GIỎI Có Có 0393322207 ngthinhung2405@gmail.com

26 2013190635 Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ 05/10/1999 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.34 GIỎI Có 0936864227 nguyenthithuytien051099@gmail.com

27 2013191845 Trương Thị Thúy Biển Nữ 20/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.51 GIỎI Có Có 0388568032 thuybien969@gmail.com

28 2013191651 Nguyễn Ngọc Hòa Nam 30/11/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.32 GIỎI Có Có 0916335046 hn100272@gmail.com

29 2013191628 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 26/11/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.26 GIỎI Có Có 0339866510 thuytrangwannables@gmail.com

30 2013190678 Phùng Thị Thùy Trang Nữ 20/01/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.33 GIỎI Có Có 0382151423 phungthithuytrang2001@gmail.com

31 2013191814 Nguyễn Tường Vy Nữ 28/01/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.34 GIỎI Có Có 0583397082 vyn2801@gmail.com

32 2013190108 Võ Khánh Duy Nam 15/03/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.37 GIỎI Có Có 0911 741 340 Voduy787@gmail.com

33 2013181094 Bùi Thị Gia Hân Nữ 02/06/2000 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.07 KHÁ Có 0978764109 giahanbt0206@gmail.com

34 2013180523 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 22/02/2000 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0949402414 nhinguyen22122000@gmail.com

35 2013181131 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nữ 15/05/2000 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0329874853 minhhieu07102@gmail.com

36 2013180851 Huỳnh Xuân Nhi Nữ 29/08/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0975614092 xuannhihuynh20@gmail.com

37 2013181416 Trần Hoàng Phương Thảo Nữ 16/04/2000 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0896208932 thao3552199@gmail.com

38 2013180742 Nguyễn Bá Thiêm Nam 01/05/2000 Tỉnh Bắc Ninh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.06 KHÁ Có 0937056693 thiemnbt@gmail.com

39 2013180436 Nguyễn Đức Hoàng Nam 21/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.51 KHÁ Có 0779738761 hoangnguyen2152000@gmail.com

40 2013180684 Nguyễn Bùi Thùy Trang Nữ 01/04/2000 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.52 KHÁ Có 0372374792 thuytrang.nguyenbui.2000@gmail.com

41 2013180182 Dương Thị Duyên Nữ 20/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0563120007 dtduyen20112206@gmail.com

42 2036190002 Lê Thị An Nữ 02/05/2001 Tỉnh Thanh Hóa Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.84 KHÁ Có 0865637625 lethian931993@gmail.com

43 2036190005 Ngọc Thị Vân Anh Nữ 20/07/2001 Tỉnh Thái Nguyên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0389677459 anhanh2072001@gmail.com

44 2036190204 Âu Đinh Vương Bảo Nam 19/04/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0855976799 baoau194@gmail.com

45 2036190009 Nguyễn Huỳnh Trang Cơ Nữ 27/08/2001 Tỉnh Bến Tre Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0353672822 trangco2708@gmail.com

46 2036190035 Lê Nguyễn Minh Hiếu Nam 26/01/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0862079313 lenguyenminhhieu3651@gmail.com

47 2036190036 Lê Hồng Hoa Nữ 15/08/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0337915289 lhonghoa1508@gmail.com

48 2036190043 Trần Thị Ngọc Hương Nữ 11/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0364504155 ngochuong11012001@gmail.com

49 2036190229 Trần Thị Ly Ly Nữ 17/10/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.07 KHÁ Có 0374732773 lylytr17@gmail.com

50 2013191199 Võ Thị Thanh Mỹ Nữ 21/12/2000 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0965470491 thanhmy21122000@gmail.com

51 2036190063 Đặng Thị Ngọc Ngà Nữ 11/09/2000 Tỉnh Kiên Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0783856353 ngocnga11092000@gmail.com

52 2036190064 Huỳnh Thị Ngọc Ngà Nữ 16/10/2001 Tỉnh Kiên Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.84 KHÁ Có 0948194981 ngocnga161001@gmail.com

53 2036190065 Nguyễn Bạch Kim Ngân Nữ 22/11/2001 Tỉnh Lâm Đồng Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0379870428 kimngan1446@gmail.com

54 2036190234 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Nữ 08/07/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0764935113 myngocnguyen087@gmail.com

55 2036190074 Phạm Thị Nhung Nữ 02/06/1995 Tỉnh Khánh Hòa Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0327117774 phamnhung0074@gmail.com

56 2036190079 Nguyễn Tấn Phát Nam 01/01/2001 Tỉnh Đồng Tháp Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0589899823 sn0924536926@gmail.com

57 2036190081 Lê Ngọc Phúc Nam 06/04/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0921967214 lengocphuc010601@gmail.com
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58 2036190087 Hoàng Vân Quỳnh Nữ 01/08/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.11 KHÁ Có 0345082780 hvquynh188@gmail.com

59 2036190244 Phạm Như Quỳnh Nữ 12/06/2001 Tỉnh Đồng Nai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0812790726 phamquynh12342@gmail.com

60 2036190247 Huỳnh Thị Mai Thi Nữ 10/11/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.16 KHÁ Có 0394527093 huynhthimaithi10112001@gmail.com

61 2036190248 Lê Huỳnh Thanh Thi Nữ 27/10/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.1 KHÁ Có 0334495517 lehuynhthanhthi2017@gmail.com

62 2013191810 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 07/10/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0377735716 nttthuy7102001@gmail.com

63 2036190111 Lê Thị Bích Trâm Nữ 01/02/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0949551715 tramle18412139@gmail.com

64 2036190258 Nguyễn Thị Hồng Trang Nữ 20/04/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.11 KHÁ Có 0365060724 trangga1221@gmail.com

65 2036190261 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 23/06/2001 Tỉnh Gia Lai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.13 KHÁ Có 0364372239 huyentrang230601@gmail.com

66 2036190124 Huỳnh Thị Kim Tuyền Nữ 03/02/2001 Tỉnh Long An Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0346124631 kimtuyencp10@gmail.com

67 2036190127 Nguyễn Thảo Uyên Nữ 30/08/2001 Tỉnh Gia Lai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Có 0865703416 nguyenthaouyen201@gmail.com

68 2036190003 Trần Đỗ Hoài Ân Nữ 23/03/2001 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0387075803 hoaiantran233@gmail.com

69 2036190022 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 01/05/2001 Tỉnh Đồng Nai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0901299495 myduyen4955@gmail.com

70 2036190332 Trần Phúc Hậu Nam 01/07/2001 Tỉnh Cà Mau Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.1 KHÁ Có 0928716432 phuchauneh@gmail.com

71 2036190056 Trần Tấn Lực Nam 10/03/2001 Tỉnh Đồng Nai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 799821452 Luctran17122020@gmail.com

72 2036190228 Phạm Thị Trúc Ly Nữ 02/12/2001 Tỉnh Ninh Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0332976601 ly24122000@gmail.com

73 2036190233 Thái Thị Thanh Nga Nữ 12/01/2001 Tỉnh Ninh Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0966862657 thanhnga120101@gmail.com

74 2036190153 Hồ Cao Quang Nam 21/05/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0772996888 c.wuang215@gmail.com

75 2036190303 Vũ Thị Phương Quỳnh Nữ 02/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0868853216 Vuthiphuongquynh0210@gmail.com

76 2036190091 Nguyễn Văn Sơn Nam 01/07/2000 Tỉnh Nghệ An Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0961968940 congsonnx16@gmail.com

77 2036190096 Bùi Phước Thắng Nam 21/08/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0377844360 thangbui.21082001@gmail.com

78 2036190354 Võ Thị Anh Thư Nữ 03/07/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0779108635 anhthunvc121@gmail.com

79 2036190367 Trần Phan Hoàng Vi Nữ 30/06/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0869301681 phanhoangvi012001@gmail.com

80 2036190345 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 20/07/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT2 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0398366001 phiyen.ngth@gmail.com

81 2036191124 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 22/10/2001 Tỉnh Quảng Trị Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0339473219 Ngglananh@gmail.com

82 2036190212 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 09/04/2001 Tỉnh Ninh Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.59 KHÁ Có 0933568731 tranthimydung0904@gmail.com

83 2036190340 Phạm Phương Duyên Nữ 13/01/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0981088007 watashiwaduyendesu@gmail.com

84 2036190030 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 11/07/2001 Tỉnh Ninh Bình Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0964107010 thuhang117201@gmail.com

85 2036190061 Trần Văn Nam Nam 10/10/2001 Tỉnh Bình Phước Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0968633832 trannam1010201@gmail.com

86 2036190333 Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 24/07/2001 Đắk Nông Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0782520122 tranthianbnguyet2407@gmail.com

87 2036191127 Lê Thu Thảo Nữ 27/08/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0777601148 lethuthao27082001@gmail.com

88 2036190253 Võ Hoàng Thương Nữ 24/08/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0332762279 vhthuong248@gmail.com

89 2036190363 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 14/10/2001 Tỉnh Phú Yên Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0799852065 Ntbvan1410@gmail.com

90 2036191130 Bạch Đức Vinh Nam 20/03/2001 Tỉnh Bình Thuận Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0966577480 bachvinh200301@gmail.com

91 2036191137 Đào Anh Dũng Nam 16/03/2001 Tỉnh Nam Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0389011917 dunghd16032001@gmail.com

92 2036191139 Lưu Thị Diểm Kiều Nữ 11/02/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0392252607 mymine1102@gmail.com

93 2036190311 Trần Thị Kim Phương Nữ 10/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0865402318 kimphuongtran1003@gmail.com

94 2036190310 Võ Thị Hà Phương Nữ 08/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.84 KHÁ Có 0775609042 haphuongvo86@gmail.com

95 2036191138 Nguyễn Quỳnh Quyên Nữ 08/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Có 0938928024 nqquyen812@gmail.com

96 2036190347 Võ Thị Hồng Thắm Nữ 08/03/2001 Tỉnh Long An Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0839687428 hongthamm2226@gmail.com

97 2036191140 Phan Thị Thúy Nữ 08/08/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0327648948 phanthithuy080801@gmail.com

98 2036191146 Nguyễn Huỳnh Lan Tiên Nữ 08/07/2001 Tỉnh An Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 3.15 KHÁ Có 0334751761 huynhnguyentienlan@gmail.com

99 2036190317 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 05/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0344701311 phantien.2001tn@gmail.com

100 2036192068 Trần Thị Kiều Tiên Nữ 09/07/2001 Tỉnh Bến Tre Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0329206706 tranthikieutien4850@gmail.com

101 2036190268 Bùi Thảo Uyên Nữ 28/03/2001 Tỉnh Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0963817581 buithaouyenn@gmail.com

102 2036192025 Phan Thị Tường Vy Nữ 05/08/2001 Tỉnh Vĩnh Long Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0359609529 phanthituongvy.nt16@gmail.com

103 2036191121 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 22/06/2001 Tỉnh Tiền Giang Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0347809867 nguyenthihaiyen12b3@gmail.com

104 2013191098 Trần Đình Hiếu Nam 04/07/2001 Tỉnh Thái Bình Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.05 KHÁ Có 0865052058 hieudeptrain@gmail.com

105 2013190197 Văn Bá Phi Hùng Nam 03/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.99 KHÁ Có 0329394965 vanbaphihung@gmail.com

106 2013190239 Võ Thị Minh Khánh Nữ 13/10/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0354657407 vtmkhanh1310@gmail.com

107 2013190251 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 14/08/2000 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0855694430 kieuntt14@gmail.com

108 2013190255 Nguyễn Hồ Thiên Kim Nữ 09/07/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0909349288 36thienkim@gmail.com

109 2013190407 Đinh Thảo Nguyên Nữ 28/02/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0383072469 dinhmaibaongoc1234@gmail.com

110 2013190626 Trần Thị Thanh Thủy Nữ 10/10/2001 Thành phố Cần Thơ Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0362511507 Thuytran10t10@gmail.com

111 2013190643 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 15/10/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Có 0383353584 camtien8374@gmail.com

112 2013190637 Vương Thị Thủy Tiên Nữ 29/05/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0329333326 Vuongthithuytien052001@gmail.com

113 2013191407 Huỳnh Đức Toàn Nam 16/07/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.19 KHÁ Có 0978205947 huynhductoan.2001gd@gmail.com

114 2013190661 Nguyễn Võ Huyền Trâm Nữ 09/09/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0333647407 huyentrampy2001@gmail.com

115 2013191421 Kiều Trương Khánh Trang Nữ 02/06/2001 Tỉnh Ninh Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0375886861 trangkhanh2601@gmail.com

116 2013191424 Lê Trần Thị Hoàng Trang Nữ 10/09/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.16 KHÁ Có 0379836558 hoangtrang10921@gmail.com

117 2013190691 Lê Ngọc Trinh Nữ 13/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.72 KHÁ Có 0971038620 lengoctrinh001@gmail.com

118 2013190693 Trương Mỹ Trinh Nữ 25/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0358038430 truongmytrinh9925@gmail.com

119 2013190686 Võ Hồ Phương Trinh Nữ 26/05/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0346203413 trinhvo25062001@gmail.com

120 2013190725 Nguyễn Ngọc Tú Nữ 10/06/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0921164391 nguyenngtu001@gmail.com

121 2013190739 Phạm Thị Tuyết Nữ 06/02/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0339332234 thiphamtuyet111@gmail.com

122 2013190752 Trần Thị Thu Vân Nữ 20/09/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0776561004 tranthithuvanagglx@gmail.com



123 2013190761 Trần Thị Thanh Vi Nữ 07/01/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0388964173 thanhvi3712a1@gmail.com

124 2013190773 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 09/06/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.72 KHÁ Có 0366259503 nguyenth.kieuvy0906@gmail.com

125 2007190459 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 06/07/2001 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.72 KHÁ Có 0967921542 nguyenthinhuy06072001@gmail.com

126 2013191002 Nguyễn Khánh An Nữ 26/10/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0947456917 nguyenkhanhanb11thd@gmail.com

127 2013190065 Nguyễn Quang Đại Nam 29/11/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0392025234 quangdainguyen2001@gmail.com

128 2013190080 Bùi Lê Hồng Diệp Nữ 10/06/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.73 KHÁ Có 0971481384 builehongdiepkd5cg.ts19@gmail.com

129 2013191042 Trần Thị Diệu Nữ 04/10/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.06 KHÁ Có 0866628557 tranthidieuhufi@gmail.com

130 2013191061 Lê Thị Hương Giang Nữ 18/07/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0972747029 giangthi0701@gmail.com

131 2013190145 Phạm Ngọc Hân Nữ 16/05/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.67 KHÁ Có 0353724179 pngochan105@gmail.com

132 2013191080 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 02/08/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.54 KHÁ Có 0703072994 nguyenthuyhang020801@gmail.com

133 2013191115 Nguyễn Thị Huỳnh Hương Nữ 09/06/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0388513620 huongnguyen090600@gmail.com

134 2013191134 Phạm Văn Khánh Nam 11/04/2001 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0976051352 phamvankhanh333@gmail.com

135 2013190268 Phạm Thị Mỹ Liên Nữ 11/10/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0364905623 lienpham.5623@gmail.com

136 2013190323 Hà Ngọc Khánh My Nữ 20/08/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0353606258 khanhmy200801@gmail.com

137 2013191202 Nguyễn Thị Ngọc Nga Nữ 01/06/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0798591119 mynguyen281119955@gmail.com

138 2013190352 Lê Nguyễn Thùy Ngân Nữ 05/08/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0333873441 nganle0508221021@gmail.com

139 2013190378 Châu Thanh Nghĩa Nam 18/07/1999 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0904032605 chauthanhnghia2655@gmail.com

140 2013191221 Đỗ Hồng Ngọc Nữ 10/10/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0332409816 dohongngoccom@gmail.com

141 2013191237 Nguyễn Trần Phúc Nguyên Nam 28/02/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0901755193 ntpn2902@gmail.com

142 2013190442 Trương Thị Nhi Nữ 02/04/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0336007311 truongnhi042001@gmail.com

143 2013190488 Huỳnh Thị Tố Nữ Nữ 13/10/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0394754764 tonu014@gmail.com

144 2013190511 Đặng Tiểu Phụng Nữ 28/01/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0702770079 dangtieuphung28@gmail.com

145 2013191342 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nữ 03/06/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0794421161 ngocthanh030601@gmail.com

146 2013190600 Bùi Anh Thư Nữ 16/01/2000 Tỉnh Cà Mau Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0918545929 buianhthu1601@gmail.com

147 2013191372 Lê Thị Minh Thư Nữ 27/06/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.16 KHÁ Có 0382122947 mthu2065@gmail.com

148 2013191375 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 25/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0368782248 Thu250901@gmail.com

149 2013191386 Trần Thị Hoài Thương Nữ 09/05/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0387488158 thuong09052001@gmail.com

150 2013191432 Lê Thị Kiều Trinh Nữ 29/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0393992729 tkieu923@gmail.com

151 2013190788 Võ Thị Như Yên Nữ 28/11/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.5 KHÁ Có 0989898312 vothinhuyen.12a21.2019@gmail.com

152 2013191700 Lê Thị Yến Nữ 01/05/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 3.19 KHÁ Có 0967887242 yen0967887242@gmail.com

153 2013190049 Lê Thị Chi Nữ 10/06/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0869004351 ltchii.c4@gmail.com

154 2013190070 Lê Thị Hồng Đào Nữ 16/02/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0373299475 lehongdao9475@gmail.com

155 2013191060 Huỳnh Trà Giang Nữ 23/08/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0334368109 huynhtragiang6@gmail.com

156 2013190138 Bùi Thị Việt Hà Nữ 18/10/1998 Tỉnh Hậu Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0971718334 habee2809@gmail.com

157 2013191070 Nguyễn Thị Xuân Hạ Nữ 28/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0869883810 xuanha280507@gmail.com

158 2013191821 Bùi Thành Hải Nam 14/12/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0837990991 thanhhaibui1412@gmail.com

159 2013191837 Huỳnh Thị Mỹ Liên Nữ 04/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0856867329 huynhthimylien.12a6.2019@gmail.com

160 2013191807 Lê Thị Mỹ Linh Nữ 30/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.03 KHÁ Có 0349885287 linhltm2k1@gmail.com

161 2013191162 Nguyễn Thụy Thùy Linh Nữ 28/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0932656297 nguyenlinh35977@gmail.com

162 2013191178 Trần Thị Khánh Ly Nữ 09/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0366642101 trankhanhly453@gmail.com

163 2013191183 Trần Hồng Trúc Mai Nữ 08/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0902580275 Trucmai08042001@gmail.com

164 2013190331 Lê Thị Trà My Nữ 10/08/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0396698091 lethitramy888@gmail.com

165 2013191692 Lê Thị Thu Ngân Nữ 02/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0935916415 thunganle291200@gmail.com

166 2013191605 Nguyễn Thị Trang Nhã Nữ 21/03/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0865884877 nguyennha21k@gmail.com

167 2013191255 Đỗ Thị Thùy Nhiên Nữ 16/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0366375413 thuynhien806@gmail.com

168 2013191266 Phạm Đăng Như Nữ 11/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0981559331 phamdangnhu2001@gmail.com

169 2013190563 Văn Thị Hồng Thắm Nữ 13/07/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.09 KHÁ Có 0978863541 hongtham911111@gmail.com

170 2013191345 Hà Thị Thu Thảo Nữ 12/09/2001 Tỉnh Bình Dương Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0986146063 thaoha.12092001@gmail.com

171 2013190665 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 26/08/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 3.01 KHÁ Có 0353903159 voquynhtram08@gmail.com

172 2013190689 Nguyễn Mai Trinh Nữ 19/02/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0868762142 nguyenmaitrinh1902@gmail.com

173 2013190690 Trần Thị Bảo Trinh Nữ 28/03/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0343677213 baotrinh2803@gmail.com

174 2013190011 Nguyễn Thị Anh Tuyết Nữ 20/06/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.84 KHÁ Có 0357272939 antu5634@gmail.com

175 2013190756 Trần Thị Thảo Vân Nữ 13/06/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0934035060 thaovan130601@gmail.com

176 2013191706 Lê Quốc Việt Nam 01/10/2001 Tỉnh Khánh Hòa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0974173470 lqviet.a9@gmail.com

177 2013191483 Nguyễn Huỳnh Phương Ý Nữ 26/07/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0896441339 nguyenhuynhphuongy2001@gmail.com

178 2013191822 Lê Đặng Ngọc Anh Nữ 05/07/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0773072286 ledangngocanh242@gmail.com

179 2013190142 Nguyễn Thị Mỹ Hà Nữ 13/06/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0763297715 nguyenthimyha1306@gmail.com

180 2013191067 Trịnh Thị Ngọc Hà Nữ 26/07/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0869750716 hangoca4@gmail.com

181 2013191701 Nguyễn Việt Hoàng Nam 06/06/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.87 KHÁ Có 0343626242 viethoang6601@gmail.com

182 2013191684 Nguyễn Thị Linh Nữ 24/12/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0354825598 nguyenlynhmeow@gmail.com

183 2013191193 Nguyễn Thị Diệu My Nữ 19/02/2001 Tỉnh Lâm Đồng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0363390337 nguyendieumy2@gmail.com

184 2013191213 Nguyễn Thảo Thanh Ngân Nữ 09/09/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.5 KHÁ Có 0839415301 pearlnguyen0909@gmail.com

185 2013191816 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 28/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0342335107 thanhthaocr2032@gmai.com

186 2013191343 Dương Thị Như Thảo Nữ 23/12/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.05 KHÁ Có 0362798212 duongthao19112001@gmail.com

187 2013191385 Đỗ Thị Xuân Thương Nữ 25/11/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 3.19 KHÁ Có 0349236086 xuanthuongdo2001@gmail.com



188 2013191465 Văn Hồng Thảo Vân Nữ 15/09/2001 Tỉnh Khánh Hòa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0773674204 vanthaovan15901@gmail.com

189 2013191022 Hồ Thị Châu Nữ 12/10/2001 Tỉnh Quảng Trị Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0762512147 hochau011012@gmail.com

190 2013191034 Võ Anh Đài Nữ 20/06/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 3.01 KHÁ Có 0977134060 dai134060@gmail.com

191 2013191671 Võ Trần Mộng Diễm Nữ 20/02/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0332551210 mongdiem20022001@gmail.con

192 2013191075 Nguyễn Hoài Thu Hân Nữ 16/10/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.99 KHÁ Có 0367757609 han16102001@gmail.com

193 2013191817 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 29/03/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0926484667 myhanhh293@gmail.com

194 2013191088 Dương Thúy Hiền Nữ 18/11/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.59 KHÁ Có 0937547334 anna1246hien@gmail.com

195 2013191820 Phạm Thị Quỳnh Hương Nữ 21/07/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.96 KHÁ Có 0356132346 quynhhuongpham787@gmail.com

196 2013191854 Trần Châu Xuân Nguyên Nữ 01/06/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0779771021 xuannguyen010601@gmail.com

197 2013190438 Phạm Thị Mỹ Nhi Nữ 03/12/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0981572070 nhi28772001@gmail.com

198 2013191624 Nguyễn Bích Như Nữ 19/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.89 KHÁ Có 0792078602 nguyenbichnhu2001tn@gmail.com

199 2013191264 Nguyễn Thị Ngọc Như Nữ 04/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Có 0373625340 nhungoc1651@gmail.com

200 2013191669 Trần Vũ Ngọc Như Nữ 22/06/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0343782804 ngocnhu22069091@gmail.com

201 2013191279 Nguyễn Thị Mỹ Nương Nữ 26/03/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0986084197 Nguyennuong4197@gmail.com

202 2013192066 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 01/09/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.96 KHÁ Có 0383410072 quynhnguyen9724@gmail.com

203 2013191324 Võ Thị Thu Sương Nữ 26/09/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0987059301 vosuong260501@gmail.com

204 2013191374 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 16/08/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0353139284 nguyenthu160801@gmail.com

205 2013190711 Đặng Thị Thanh Trúc Nữ 10/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0586372009 dangthithanhtruc1009@gmail.com

206 2013191679 Trần Thị Thu Viên Nữ 05/04/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0384160635 thuvien725@gmail.com

207 2013191004 Hồ Ngọc Anh Nữ 07/05/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0785621579 hongocanh752001@gmail.com

208 2013190030 Ưng Thị Nguyệt Ánh Nữ 19/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0328309496 ungthinguyetanh2001@gmail.com

209 2013190059 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 14/07/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.13 KHÁ Có 0378904649 nguyenthikimcuong11b2@gmail.com

210 2013191037 Trần Phát Đạt Nam 08/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.13 KHÁ Có 0707615963 tranphatdat0801@gmail.com

211 2013190101 Trương Hoàng Dũng Nam 05/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0327613159 trunghoangdung.470dt@gmail.com

212 2013191055 Trần Thị Thùy Dương Nữ 07/02/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3 KHÁ Có 0865612534 tranthithuyduong9b1@gmail.com

213 2013190147 Võ Thị Ngọc Hân Nữ 25/10/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0372720784 vothingochan25102001@gmail.com

214 2013191102 Hoàng Gia Hòa Nam 20/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.16 KHÁ Có 0779947933 giahoa1220@gmail.com

215 2013190182 Nguyễn Thị Kim Hoài Nữ 28/01/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0348449378 nguyenthikimhoai9378@gmail.com

216 2013191106 Trần Phạm Quốc Hoàng Nam 31/10/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0328330656 tranphamquochoang@gmail.com

217 2013190188 Trịnh Thị Ngọc Hồng Nữ 10/01/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0335885103 ngochong.vx2001@gmail.com

218 2013191111 Lý Quan Hùng Nam 06/08/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0917716894 hungly1221sg@gmail.com

219 2013191127 Đỗ Trung Kha Nam 24/08/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0383559515 khado9515@gmail.com

220 2013191146 Huỳnh Thị Mỹ Lan Nữ 23/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0903554407 syaoranli1307@gmail.com

221 2013190290 Yên Thị Loan Nữ 11/04/2001 Tỉnh Ninh Bình Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0352885212 ytloan11@gmail.com

222 2013191206 Nguyễn Kim Ngân Nữ 01/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.01 KHÁ Có 0707017806 ngankimnguyen.1314@gmail.com

223 2013191240 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 23/07/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0345539819 an01041969@gmail.com

224 2013191268 Trần Viên Ngọc Như Nữ 01/01/2001 Tỉnh Hậu Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0768827127 ngocnhu10sv@gmail.com

225 2013191274 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Nữ 19/08/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0333852925 mynhung859@gmail.com

226 2013190492 Bùi Thị Kiều Oanh Nữ 24/11/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.72 KHÁ Có 0386905742 kieuoanh24112001@gmail.com

227 2013191337 Phan Văn Ngọc Thái Nam 18/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0703680449 ngocthai18112001@gmail.com

228 2013190603 Trần Thị Bích Thư Nữ 18/08/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.54 KHÁ Có 0585197008 tranbichthu188@gmail.com

229 2013191402 Trần Ngọc Thanh Tiên Nữ 18/08/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0389758937 tienig1808@gmail.com

230 2013191403 Võ Thị Kiều Tiên Nữ 08/04/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.51 KHÁ Có 0335164191 voth3351@gmail.com

231 2013190680 Lương Ngọc Quỳnh Trang Nữ 24/08/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.5 KHÁ Có 0589734970 trangquynh453@gmail.com

232 2013191459 Lục Diễm Uyên Nữ 31/05/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0344748239 diemuyenluc31@gmail.com

233 2013170148 PHÙNG QUỐC THẮNG Nam 31/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 08DHQT2 Quản trị kinh doanh 2.06 TB Có 0903287405 thangpq@ttcdanghuynh.vn

234 2013180492 Trương Thị Nhã Phương Nữ 27/11/2000 Tỉnh Khánh Hòa Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.41 TB Có 0934766440 truongthinhaphuong27112000@gmail.com

235 2013180227 Nguyễn Ngọc Cẩm Thư Nữ 10/11/2000 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.3 TB Có 0852069939 nguyenngoccamthu207@gmail.com

236 2013181394 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm Nữ 07/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.13 TB Có 0565338996 ntam53222@gmail.com

237 2013180513 Hồ Tống Diễm Thy Nữ 24/04/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.43 TB Có 0767027432 thyho29@gmail.com

238 2013181288 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 18/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.21 TB Có 0363484692 nbaongocc18@gmail.com

239 2036191133 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Nữ 22/02/2001 Tỉnh Bình Định Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT3 Quản trị kinh doanh 2.45 TB Có 0343393992 ntmq220201@gmail.com

240 2013190075 Lương Tấn Đạt Nam 28/12/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.47 TB Có 0857603977 luongtandat3977@gmail.com

241 2013190607 Nguyễn Trần Anh Thư Nữ 07/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT1 Quản trị kinh doanh 2.42 TB Có 0902198194 thunta2001@gmail.com

242 2013190160 Trần Văn Hậu Nam 27/09/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.44 TB Có 0372002516 tranvanhau27901@gmail.com

243 2013191472 Hà Hoàng Khánh Vy Nữ 20/05/2001 Tỉnh Quảng Bình Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT10 Quản trị kinh doanh 2.41 TB Có 0938518254 khanhvy20052001@gmail.com
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1 2013191388 Hồ Minh Thuý Nữ 16/06/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.65 Xuất sắc Có Có 0364104555 hominhthuy165tp@gmail.com Chiều

2 2013190159 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 03/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.36 GIỎI Có 0398349387 nguyenhanh03112001@gmail.com

3 2013191151 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 30/10/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.36 GIỎI Có Có 0378170546 kimliennguyen30102001@gmail.com

4 2013191253 Trương Hoàng Nhi Nữ 21/05/2000 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT2 Quản trị kinh doanh 3.26 GIỎI Có Có 0398036957 truonghoangnhi871@gmail.com

5 2013191003 Thái Bình An Nam 29/05/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.52 GIỎI Có Có 0328068266 thaibinhanpch98@gmail.com

6 2013191681 Trần Nguyễn Minh Anh Nữ 07/03/2001 Tỉnh Cà Mau Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.39 GIỎI Có Có 0945040127 anht13839@gmail.com

7 2013190112 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 09/05/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.2 GIỎI Có Có 0367985525 huynhduyen0905@gmail.com

8 2013191803 Đỗ Ánh Lài Nữ 30/01/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.39 GIỎI Có Có 0337877448 do.anhlai3001@gmail.com

9 2013190383 Phạm Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 10/09/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.22 GIỎI Có Có 0964294106 phamanhngoc109@gmail.com

10 2013191277 Vũ Huyền Ngọc Nhung Nữ 08/08/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.4 GIỎI Có Có 0967075701 vuhuyenngocnhung8801@gmail.com

11 2013190544 Võ Thị Xuân Quỳnh Nữ 19/01/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.22 GIỎI Có 0901741901 vothixuanquynh2001@gmail.com

12 2013191818 Trần Thanh Thảo Nữ 20/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.33 GIỎI Có Có 0931324020 trthanhthao0401@gmail.com

13 2013191371 Lữ Anh Thư Nữ 03/04/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.26 GIỎI Có 0886574557 anhthu0304200199@gmail.com

14 2013191376 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 27/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.4 GIỎI Có 0769654485 thunguyen.270401@gmail.com

15 2013191426 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 25/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.24 GIỎI Có Có 0909757438 trangphuong25122001@gmail.com

16 2013191013 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 16/03/2001 Đắk Nông Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 3.24 GIỎI Có 0828510400 nguyenthingocanh20012017@gmail.com

17 2013191205 Lê Nữ Hoài Ngân Nữ 03/07/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 3.38 GIỎI Có Có 0366905196 nganle.03072001@gmail.com

18 2013191226 Lý Hoài Ngọc Nữ 07/09/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 3.49 GIỎI Có Có 0394093320 ngocly.070901@gmail.com

19 2013191023 Nguyễn Đặng Ngọc Châu Nữ 02/02/2001 Tỉnh Trà Vinh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.23 GIỎI Có Có 0396200921 minhgiaoka94@gmail.com

20 2013191024 Hồ Thị Mỹ Chi Nữ 10/03/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.23 GIỎI Có 0382932165 hothimychi1003@gmail.com

21 2013191252 Phan Thị Tuyết Nhi Nữ 17/02/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.22 GIỎI Có Có 0359985560 tuyetnhi170212b1@gmail.com

22 2013191454 Phạm Ngân Tuyền Nữ 17/08/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.44 GIỎI Có 0946844428 ngantuyen1234567@gmail.com

23 2013191041 Phạm Thị Ngọc Diệu Nữ 18/10/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.33 GIỎI Có 0796558108 ngocdieu18102001@gmail.com

24 2013191184 Vũ Trương Kiều Mai Nữ 13/03/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.31 GIỎI Có Có 0337727115 vumai10c1@gmail.com

25 2013191234 Dương Thị Thảo Nguyên Nữ 09/06/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.2 GIỎI Có Có 0345963264 nguyenduong9601@gmail.com

26 2013191462 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 30/08/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.22 GIỎI Có Có 0869619920 hongvan3082001@gmail.com

27 2013191464 Trịnh Thị Thúy Vân Nữ 12/03/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.45 GIỎI Có Có 0386288749 trinhthuyvan0123@gmail.com

28 2013190801 Lương Thị Thảo Duyên Nữ 15/02/2001 Tỉnh Lâm Đồng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.32 GIỎI Có Có 0833355528 thaoduyenluong@gmail.com

29 2013191438 Trịnh Như Trúc Nữ 24/10/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.25 GIỎI Có 0339161553 trinhnhutruc2410@gmail.com

30 2013191480 Vũ Dương Tường Vy Nữ 13/04/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.24 GIỎI Có Có 0905293396 Vuduongtuongvy1304@gmail.com

31 2036190222 Nguyễn Thị Kim Hồng Nữ 08/12/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT1 Quản trị kinh doanh 3.23 GIỎI Bổ sung 0905365827

32 2013191008 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 08/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0767470483 nguyenphuonganh.081201@gmail.com

33 2013190026 Võ Thị Quỳnh Anh Nữ 05/10/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0797473861 quynhanhvo5100@gmail.com

34 2013191021 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Nữ 31/08/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0342815972 camnguyen310801@gmail.com

35 2013190040 Đặng Song Cần Nam 15/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0367575280 songcan1509@gmail.com

36 2013190047 Lê Thị Kim Chi Nữ 26/05/2001 Tỉnh Nghệ An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0979717327 kesikimchi@gmail.com

37 2013191043 Lầu Thế Dinh Nữ 13/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0777368903 thedinh1311@gmail.com

38 2013190098 Trần Văn Dũng Nam 24/02/2001 Tỉnh KonTum Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0905318852 dungtv2402@gmail.com

39 2013190161 Phan Thị Trung Hậu Nữ 09/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.06 KHÁ Có 0981712700 hauphan0911@gmail.com

40 2013191087 Bùi Thị Hiền Nữ 05/03/2000 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0392070238 hienem5320@gmail.com

41 2013190165 Nguyễn Mai Nhã Hiền Nữ 02/05/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0377269715 nhahien02052001@gmail.com

42 2013190168 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 13/10/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0356179560 thithuhienn806@gmail.com

43 2013190169 Trần Thị Mỹ Hiển Nữ 05/03/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.52 KHÁ Có 0362219780 ttmyhien0503@gmail.com

44 2013191107 Trương Thị Bích Hồng Nữ 16/03/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0373147640 truonghong160301@gmail.com

45 2013191836 Trần Quốc Hưng Nam 20/09/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.07 KHÁ Có 0364267748 tqhung0901@gmail.com

46 2013190208 Đào Thị Xuân Hương Nữ 15/07/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0364709396 huong.111dao@gmail.com

47 2013191117 Phạm Thị Mỹ Hương Nữ 07/03/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0345992730 phamthimyhuong7@gmail.com

48 2013190226 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 03/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.56 KHÁ Có 0366978759 thanhhuyen030401@gmail.com

49 2013190250 Huỳnh Thị Kiều Nữ 16/10/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.67 KHÁ Có 0964655730 huynhthikieu1610@gmail.com

50 2013191652 Nguyễn Thị Mỹ Kim Nữ 20/11/2001 Tỉnh Bạc Liêu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.11 KHÁ Có 0949185931 nguyenthimykim20@gmail.com

51 2013191707 Bùi Tiểu Lệ Nữ 21/04/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0346619753 buitieule210401@gmail.com

52 2013191704 Đoàn Thị Nhật Linh Nữ 29/08/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.52 KHÁ Có 0366948669 nldoan2982001@gmail.com

53 2013191154 Huỳnh Lê Khánh Linh Nữ 30/08/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0344983497 huynhlekhanhlinh@ngocdung.com
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54 2013191160 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 21/03/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.87 KHÁ Có 0788879113 nguyenthithuylinh270301@gmail.com

55 2013191173 Đoàn Thị Cẩm Ly Nữ 26/01/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.13 KHÁ Có 0963407725 lydoan.26092000@gmail.com

56 2013191177 Nguyễn Phương Thảo Ly Nữ 20/10/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0367383287 thaoly7919@gmail.com

57 2013191196 Võ Kiều My Nữ 06/11/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0975706313 vokieumy0611@gmail.com

58 2013191214 Ninh Thị Thu Ngân Nữ 28/03/2001 Thành phố Cần Thơ Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.07 KHÁ Có 0903394903 thungan4903@gmail.com

59 2013190355 Nguyễn Thúy NGẦN Nữ 03/01/2001 Tỉnh Phú Thọ Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.67 KHÁ Có 0372176054 ruadiensau22@gmail.com

60 2013191217 Phan Thị Nghi Nữ 24/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0905016328 nghipt.47@gmail.com

61 2013191227 Ngô Thị Mỹ Ngọc Nữ 17/07/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.51 KHÁ Có 0394174711 ngothimyngocbtvn@gmail.com

62 2013190391 Trần Thị Kim Ngọc Nữ 10/10/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0868943691 kimngoc10102001@gmail.com

63 2013191611 Nguyễn Thị Như Nguyệt Nữ 03/03/2000 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.99 KHÁ Có 0931336180 nhunguyet7417@gmail.com

64 2013191248 Lê Yến Nhi Nữ 01/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0336770264 nhile3447@gmail.com

65 2013190425 Phang Phương Yến Nhi Nữ 14/03/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.89 KHÁ Có 0906735007 nhiphuong2001vn@gmail.com

66 2013190465 Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nữ 09/02/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Có 0855139148 pnqnhw92@gmail.com

67 2013191615 Trần Ngọc Như Nữ 15/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0327903279 tranngocnhu151@gmail.con

68 2013191275 Nguyễn Thị Nhung Nữ 09/10/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0765146983 nhungnt0910@gmail.com

69 2013191709 Nguyễn Thị Nhung Nữ 26/02/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0374160977 pn73336@gmail.com

70 2013190482 Phạm Thị Thanh Nhung Nữ 13/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0348448967 phamngan13012001@gmail.com

71 2013191295 Lê Hoàng Phúc Nam 29/01/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0352151769 Hoangphuclhp2901@gmail.com

72 2013191846 VĂN TIẾN PHƯỚC Nam 23/05/2001 Tỉnh Hậu Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.03 KHÁ Có 0522433250 vantienphuoc2018@gmail.com

73 2013191310 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 20/12/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.05 KHÁ Có 0965713577 Quy3n2012@gmail.com

74 2013191317 Từ Như Quỳnh Nữ 05/06/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0967366295 tunhuquynh2k1@gmail.com

75 2013191352 Trần Ngọc Uyên Thảo Nữ 18/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0703984375 tranngocuyenthao1812@gmail.com

76 2013190580 Trần Thị Thu Thảo Nữ 14/06/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0362111845 thuthao15062001@gmail.com

77 2013190592 Nguyễn Hoàng Kim Thoa Nữ 15/01/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0353894193 nguyenhoangkimthoa15@gmail.com

78 2013190812 Dương Thị Anh Thư Nữ 10/09/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0326262932 duonganhthu10092001@gmail.com

79 2013190602 Lê Thị Minh Thư Nữ 11/06/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0367314660 lethiminhthu515@gmail.com

80 2013191546 Bùi Ngọc Thảo Trâm Nữ 24/11/2001 Tỉnh Vĩnh Long Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0793315149 thaotram0124@gmail.com

81 2013190669 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 09/02/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.67 KHÁ Có 0792035413 huyentrannt.work@gmail.com

82 2013191419 Hồ Thùy Trang Nữ 03/08/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0336296455 tttrang0308@gmail.com

83 2013191645 Mai Thị Thủy Triều Nữ 14/10/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0367101950 maithuytrieu141000@gmail.com

84 2013190687 Nguyễn Trần Quế Trinh Nữ 23/10/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0817338847 triinhbii231001@gmail.com

85 2013191458 Lâm Đoàn Thảo Uyên Nữ 04/07/2001 Tỉnh An Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0385067637 thaouyen47201@gmail.com

86 2013191687 Võ Nhật Vinh Nam 07/07/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0374536107 vinhnooa4@gmail.com

87 2013191479 Ưng Thị Trà Vy Nữ 29/10/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0397875171 travyung2001@gmail.com

88 2013190020 Ngô Thị Toàn An Nữ 29/03/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0773566122 toanan2903@gmail.com

89 2013190035 Trần Ngọc Bình Nam 10/08/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0964733093 ngocbinh0303@gmail.com

90 2013191027 Trần Mỹ Chi Nữ 29/08/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0977711571 tmc1727@gmail.com

91 2013191031 Nguyễn Duy Cương Nam 28/08/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0862645277 duycuongnt03@gmail.com

92 2013191048 Lê Thị Thùy Dung Nữ 01/11/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 353308474 lethithuydung721@gmail.com

93 2013190113 Thái Thị Kim Duyên Nữ 07/09/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0349896616 kimthaiduyen@gmail.com

94 2013190156 Tạ Thúy Hằng Nữ 12/04/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0376574405 tathuyhang.1204@gmail.com

95 2013191101 Phạm Thị Phương Hoa Nữ 16/01/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0329262053 ptphoa.a6tqtpy@gmail.com

96 2013191124 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 21/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.74 KHÁ Có 0979636472 ngochuyen21122001@gmail.com

97 2013191148 Nguyễn Thị Thu Lan Nữ 27/07/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0345816940 lannguyen270701@gmail.com

98 2013191174 Lê Thị Bích Ly Nữ 04/05/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.67 KHÁ Có 0327067771 Lethibichly0405@gmail.com

99 2013190327 Huỳnh Thị Trà My Nữ 28/07/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0917946754 huynhthitramyhufi2807@gmail.com

100 2013190329 Lê Thị Hoài My Nữ 15/12/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0935973356 myle2001economics@gmail.com

101 2013190346 Trần Thị Kim Ngân Nữ 17/11/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0388588654 tranthikimngan171101@gmail.com

102 2013190380 Nguyễn Trung Nghĩa Nam 27/12/2001 Tỉnh Lào Cai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0562139571 nghialc2712@gmail.com

103 2013191242 Nguyễn Đức Nhân Nam 26/11/2001 Thành phố Hà Nội Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0523384658 ducnhann11@gmail.com

104 2013190449 Ngô Huỳnh Yến Nhi Nữ 25/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.72 KHÁ Có 0856093191 ngohuynhyennhi25112001@gmail.com

105 2013191251 Nguyễn Yến Nhi Nữ 20/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0799582257 nguyennhi.200401z@gmail.com

106 2013190485 Lê Nin Nam 10/05/2001 Tỉnh Khánh Hòa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0356040901 lenin.c6thd20182019@gmail.com

107 2013191283 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 11/07/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0582198525 nguyenthikieuoanh11072001@gmail.com

108 2013190513 Từ Kim Phụng Nữ 18/09/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0866645856 phungkim1891@gmail.com

109 2013191304 Đinh Thị Yến Phượng Nữ 02/11/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.94 KHÁ Có 0394444881 dinthiyenphuong2001@gmail.com

110 2013190556 Nguyễn Ngọc Tâm Nam 19/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0792385160 tamnguyen2536@gmail.com

111 2013191348 Nguyễn Thị Diễm Thảo Nữ 12/04/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0338865728 diemthao1204@gmail.com

112 2013190636 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 12/08/2001 Thành phố Cần Thơ Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0388915332 tienkate812@gmail.com

113 2013191410 Nguyễn Tố Trâm Nữ 14/03/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0362521746 totram2k1@gmail.com

114 2013190659 Phạm Thị Bích Trâm Nữ 21/11/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0375481693 phamthibichtram21112001@gmail.com



115 2013190701 Trần Thị Tú Trinh Nữ 17/09/2001 Tỉnh Lâm Đồng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.57 KHÁ Có 0568899121 tranthitutrinh612@gmail.com

116 2013190038 Trương Thị Ái Cẩm Nữ 10/02/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0358661351 truongthiaicamqn2001@gmail.com

117 2013190093 Lâm Thị Thùy Dung Nữ 21/10/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0349577692 lamthithuydung21102001@gmail.com

118 2013191078 Đặng Thị Tô Hằng Nữ 17/08/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0857050977 dangthitohang1708@gmail.com

119 2013190176 Lê Thị Tuyết Hoa Nữ 01/03/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0947512100 lt.tuyethoa0103@gmail.com

120 2013190201 Nguyễn Trần Ngọc Hương Nữ 08/03/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.75 KHÁ Có 0948931213 nguyentranngochuong201@gmail.com

121 2013191131 Nguyễn Thị Ái Khang Nữ 20/12/2000 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0395574904 aikhangnguyenthi@gmail.com

122 2013191149 Nguyễn Nhật Lệ Nam 08/11/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0348428269 nhatlen58@gmail.com

123 2013190277 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 17/11/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.63 KHÁ Có 0372655494 mlinh12d3@gmail.com

124 2013190283 Nguyễn Thị Thúy Linh Nữ 21/06/2001 Tỉnh Quảng Bình Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 3.1 KHÁ Có 0388757693 nguyenthithuylinhd6ddt@gmail.com

125 2013191166 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 16/06/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0385960989 linhtan193@gmail.com

126 2013191185 Trần Thị Diệu Mi Nữ 26/08/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0393853468 dieumihc2001@gmail.com

127 2013191623 Võ Nguyễn Kim Ngân Nữ 21/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0703010349 nganvo.211001@gmail.com

128 2013191286 Trương Thị Ân Phấn Nữ 05/03/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0868904203 ttaphana9nd2019@gmail.com

129 2013190519 Hà Thị Trúc Phương Nữ 15/06/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0358621891 hathitrucphuonghttp@gmail.com

130 2013191316 Nguyễn Vy Quỳnh Nữ 15/09/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.89 KHÁ Có 0862096915 nguyenvyquynh159@gmail.com

131 2013191320 Nguyễn Thị Tuyết Sang Nữ 03/12/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0346242644 nguyenthituyetsang03122001@gmail.com

132 2013191327 Ngô Minh Tài Nam 22/07/2001 Thành phố Đà Nẵng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 3.19 KHÁ Có 0349497496 ngominhtai20@gmail.com

133 2013191329 Nguyễn Tấn Tài Nam 05/12/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0966934308 nguyentantai05122001@gmail.com

134 2013191344 Đoàn Thị Phương Thảo Nữ 24/03/2001 Tỉnh Quảng Nam Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.98 KHÁ Có 0399930109 thaodoan092@gmail.com

135 2013191347 Lâm Thị Như Thảo Nữ 21/04/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0337324847 lamthinhuthao2104@gmail.com

136 2013191360 Võ Văn Thiện Nam 20/05/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 3.18 KHÁ Có 0337651928 vovanthien1190401@gmail.com

137 2013191414 Trần Thị Bảo Trân Nữ 08/02/2001 Tỉnh Đồng Tháp Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.84 KHÁ Có 0868966809 tranthibaotran3358@gmail.com

138 2013190730 Đặng Lê Thanh Tuyền Nữ 25/09/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.99 KHÁ Có 393011584 tuyendang010191@gmail.com

139 2013191641 Đỗ Ngọc Vân Anh Nữ 12/02/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0365477612 dongocvananh912@gmail.com

140 2013191009 Nguyễn Quốc Anh Nam 01/01/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.5 KHÁ Có 0369080165 ngquocanh21@gmail.com

141 2013191016 Ngô Xuân Bắc Nam 21/01/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.61 KHÁ Có 0915795637 xuanbac2112001@gmail.com

142 2013191030 Dương Thị Kim Cương Nữ 12/11/2001 Tỉnh Sóc Trăng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Có 0329062562 kim12112001@gmail.com

143 2013191032 Lê Nguyễn Quốc Cường Nam 23/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.87 KHÁ Có 0329601089 lenguyenquoccuong101010@gmail.com

144 2013191052 Võ Ngọc Thùy Dung Nữ 23/01/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0773615331 vongocthuydung2301@gmail.com

145 2013190102 Nguyễn Thị Ánh Dương Nữ 23/01/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0793450867 anhduong0867@gmail.com

146 2013191071 Trần Thị Bích Hạ Nữ 08/12/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0854560812 hatran08122001@gmail.com

147 2013190220 Huỳnh Dũng Huy Nam 07/10/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.56 KHÁ Có 0364203919 huynhdunghuya@gmail.com

148 2013191197 Võ Thị Trà My Nữ 14/09/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0703635820 tramyvoqngai@gmail.com

149 2013190340 Nguyễn Thành Nam Nam 18/04/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.1 KHÁ Có 0946632780 namthanhnguyen2077@gmail.com

150 2013190342 Trần Thị Hồng Nga Nữ 07/06/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.69 KHÁ Có 0398353063 hongnga070601@gmail.com

151 2013190351 Lê Ngọc Ngân Nữ 05/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Có 0384541202 nganngan0292@gmail.com

152 2013190390 Cao Hồng Ngọc Nữ 17/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 3.04 KHÁ Có 0586355179 ngoc.170901@gmail.com

153 2013191263 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 07/08/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0963595876 nguyenthihongnhu5876@gmail.com

154 2013190459 Trần Thị Tâm Như Nữ 03/09/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.73 KHÁ Có 0376085714 tranthitamnhu0309@gmail.com

155 2013190478 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 19/08/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0368715384 tnhung303@gmail.com

156 2013191298 Châu Văn Phước Nam 29/05/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.59 KHÁ Có 0522027712 phuocchau75@gmail.com

157 2013190530 Nguyễn Thị Tuyết Quyên Nữ 28/10/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0363203879 tuyetquyen1123@gmail.com

158 2013191422 Lê Thị Kiều Trang Nữ 05/12/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0966657522 kieutrangnvc121@gmail.com

159 2013190676 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 17/01/2001 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0358077854 quynhtrang17.01.2001@gmail.com

160 2013190718 Đinh Minh Trường Nam 11/09/2001 Tỉnh Cà Mau Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.97 KHÁ Có 0912617606 dinhminhtruong1109@gmail.com

161 2013190737 Dương Ánh Tuyết Nữ 03/03/2001 Tỉnh Thanh Hóa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0935994851 duonganhtuyet1824@gmail.com

162 2013190763 Nguyễn Thị Xuân Viên Nữ 06/03/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0336515307 nguyenthixuanvien7@gmail.com

163 2013191485 Trần Thị Thúy Yên Nữ 04/12/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT7 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0798186283 tranchau08122019@gmail.com

164 2013190121 Đặng Ngọc Duyên Nữ 09/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0816914057 duyen18042001@gmail.com

165 2013190135 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 12/12/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0349544873 nguyenthingocgiau63491212@gmail.com

166 2013191073 Lê Gia Hân Nữ 06/11/2001 Tỉnh Bình Dương Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.76 KHÁ Có 0335796154 giahanle746@gmail.com

167 2013191079 Ngô Thị Hằng Nữ 24/06/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.14 KHÁ Có 0358192474 ngothihang016@gmail.com

168 2013190238 Bùi Quang Khánh Nam 18/05/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.17 KHÁ Có 0904381793 buiquangkhanh4739@gmail.com

169 2013190257 Nguyễn Thị Lai Nữ 04/04/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 2013190257 ngthilai2210@gmail.com

170 2013191165 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 10/07/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.92 KHÁ Có 0989540245 mylinhtran072@gmail.com

171 2013191168 Lê Thị Như Lợi Nữ 08/07/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.19 KHÁ Có 0386078220 nhuloi0110hp@gmail.com

172 2013191169 Nguyễn Khắc Long Nam 09/10/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Có 0773623962 khaclong09102001@gmail.com

173 2013190310 Đoàn Thị Minh Ly Nữ 11/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0383041548 minhly27022001@gmail.com

174 2013191215 Vương Thị Thu Ngân Nữ 14/08/2001 Tỉnh Bình Phước Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0869892600 thungan140801@gmail.com

175 2013190395 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/12/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.65 KHÁ Có 0326710472 nguyenthingoc051201@gmail.com



176 2013190397 Phạm Thị Hoài Ngọc Nữ 16/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.81 KHÁ Có 0868065994 Ngocpham.161100@gmail.com

177 2013190409 Đàng Thị Thanh Nguyên Nữ 16/10/2001 Tỉnh Ninh Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.87 KHÁ Có 0978550673 thanhnguyend48@gmail.com

178 2013191241 Lê Trọng Nhân Nam 16/02/2000 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.02 KHÁ Có 0703507216 letrongnhan518@gmail.com

179 2013190424 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nữ 18/02/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Có 0825583435 Nhithao18022001@gmail.com

180 2013191273 Nguyễn Thị Kim Nhung Nữ 25/05/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0792700071 Kimnhungg.255@gmail.com

181 2013190486 Ngô Thị Ái Nữ Nữ 19/07/2001 Tỉnh Bến Tre Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.54 KHÁ Có 0386805010 Ngothiainu19072001@gmail.com.vn

182 2013190490 Nguyễn Thị Oanh Nữ 28/07/2000 Tỉnh Thừa Thiên - Huế Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0389579849 oanhnguyen12b5@gmail.com

183 2013191685 Lê Quang Thìn Nam 10/08/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0966874841 lequangthin2020@gmail.com

184 2013191382 Nguyễn Thị Minh Thuận Nữ 18/06/2001 Tỉnh Quảng Trị Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.88 KHÁ Có 0812787045 ntminhthuan1806@gmail.com

185 2013191635 Phan Thị Cẩm Tiên Nữ 28/05/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.7 KHÁ Có 0393952186 tienphan061201@gmail.com

186 2013191427 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/12/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 3.13 KHÁ Có 0978910351 trangnguyen011201@gmail.com

187 2013192046 Ngô Thị Trúc Nữ 07/10/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 969072960 ngothitruc.pvd.2019@gmail.com

188 2013190713 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 19/02/2001 Tỉnh Trà Vinh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0335359189 thanhtruc.tvi2001@gmail.com

189 2013191675 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 28/02/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT8 Quản trị kinh doanh 2.83 KHÁ Có 0987791642 nhuynguyen2815@gmail.com

190 2013191026 Sảm Mỹ Lệ Chi Nữ 26/07/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.71 KHÁ Có 0853668946 lchi26701@gmail.com
191 2013190066 Phan Lê Khánh Đăng Nữ 30/08/1999 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0786388150 phanlekhanhdangd1@gmail.com

192 2013191674 Đỗ Thu Hà Nữ 08/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.66 KHÁ Có 0925623800 thuha8112001@gmail.com

193 2013190151 Lê Thị Thu Hằng Nữ 10/10/2000 Tỉnh Thanh Hóa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Có 0899349627 lethihang101020@gmail.con

194 2013191139 Nguyễn Thị Minh Khuê Nữ 13/09/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0336561427 nguyenthiminhkhue.qn@gmail.com

195 2013190265 Võ Thị Kim Lan Nữ 02/01/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.57 KHÁ Có 0352517300 kimlanvo2501@gmail.com

196 2013190334 Hồ Thị Tiểu My Nữ 03/09/2001 Tỉnh Vĩnh Long Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.77 KHÁ Có 0778128458 tieumymy39@gmail.com

197 2013191228 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 09/12/2001 Tỉnh Lâm Đồng Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.07 KHÁ Có 0963071247 kimngocxd912@gmail.com

198 2013190548 Lê Mộng Sang Nữ 03/12/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0866678616 lemongsang3122001@gmail.com

199 2013191323 Nguyễn Thị Thảo Sương Nữ 05/05/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0828154770 thaosuong820116@gmail.com

200 2013191387 Trần Thị Mộng Thường Nữ 30/10/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.09 KHÁ Có 0368797876 tranthimongthuong01@gmail.com

201 2013191439 Võ Thị Thanh Trúc Nữ 31/12/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.91 KHÁ Có 0907988320 thanhtruc22023112@gmail.com

202 2013191618 Nguyễn Hoàng Minh Tú Nam 24/06/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.58 KHÁ Có 0906407910 minhtu2462001@gmail.com

203 2013191448 Nguyễn Mạnh Tường Nam 25/07/2001 Tỉnh Thái Bình Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.85 KHÁ Có 0981699347 manhtuongg123@gmail.com

204 2013190735 Đàng Thị Mộng Tuyền Nữ 10/03/2001 Tỉnh Ninh Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.82 KHÁ Có 0335993709 dantuyen100301@gmail.com

205 2013191455 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/2001 Tỉnh Long An Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.12 KHÁ Có 0382684274 votuyen751@gmail.com

206 2013191616 Đoàn Thị Ngọc Tuyết Nữ 14/11/2001 Tỉnh Phú Yên Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Có 0372067865 dtntuyet.a4tqtpy@gmail.com

207 2013191456 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 17/09/2001 Tỉnh Bình Dương Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.9 KHÁ Có 0965725103 Anhtuyetn453@gmail.com

208 2013191650 Nguyễn Thị Thanh Uyên Nữ 19/02/2001 Tỉnh Tiền Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.1 KHÁ Có 0344668354 nguyenthithanhuyenka10ts19@gmail.com

209 2013190748 Trần Linh Tố Uyên Nữ 06/03/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.6 KHÁ Có 0338434650 tltuyen2001@gmail.com

210 2013191471 Đỗ Thị Cẩm Vy Nữ 24/03/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.79 KHÁ Có 0914146918 dothicamvy2001@gmail.com

211 2013191823 Phan Nguyễn Hạ Vy Nữ 05/07/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 3.03 KHÁ Có 0935890952 pnhv571@gmail.com

212 3013190689 Trần Hiếu Hà Nữ 17/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_CD 19CDQT3 Quản trị kinh doanh 2.8 KHÁ Có 0902876962 bobo17012001@gmail.com

213 2013191222 Đặng Thị Bích Ngọc Nữ 10/08/2000 Tỉnh Đắk Lắk Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.86 KHÁ Bổ sung 0395048561

214 2013191232 Tăng Mỹ Ngọc Nữ 25/02/2001 Tỉnh Bình Thuận Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.95 KHÁ Bổ sung 0364127271

215 2013190823 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 02/08/2001 Tỉnh Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Bổ sung 0379775512

216 2013191691 Trương Minh Trọng Nam 08/05/2001 Tỉnh Gia Lai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.78 KHÁ Bổ sung 0354552128

217 2013191660 Nguyễn Tiến Dũng Nam 20/01/2001 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 3.08 KHÁ Bổ sung 0396654352

218 2013191125 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 25/05/2001 Tỉnh Đồng Nai Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT13 Quản trị kinh doanh 2.64 KHÁ Bổ sung 0332096420

219 2013191175 Lê Thị Phương Ly Nữ 12/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.93 KHÁ Bổ sung 0964989064

220 2013181335 Huỳnh Trúc Như Nữ 04/02/2000 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 09DHQT12 Quản trị kinh doanh 2.68 KHÁ Bổ sung 0357230162

221 2013190090 Nguyễn Chí Đức Nam 03/07/2001 Tỉnh Cà Mau Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.99 KHÁ Bổ sung 0789772001

222 2013191113 Ngô Hoàng Nhật Hưng Nam 24/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT11 Quản trị kinh doanh 2.56 KHÁ Bổ sung 0901371061

223 2036192042 Hà Thị Anh Đào Nữ 20/05/2001 Tỉnh Gia Lai Kinh doanh quốc tế_DH 10DHKDQT4 Quản trị kinh doanh 2.62 KHÁ Bổ sung 0981258845

224 2013181041 Huỳnh Nguyễn Ngọc Linh Nữ 4/28/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_CLC ISPBA-2018 Quản trị kinh doanh 2.56 KHÁ Bổ sung 827005337 linhngocnguyen280469@gmail.com
225 2013191194 Nguyễn Thị Trà My Nữ 04/05/2001 Tỉnh Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT3 Quản trị kinh doanh 2.4 tb Có 0396237188 tramy4501@gmail.com

226 2013191291 Phan Hữu Phong Nam 13/09/2001 Tỉnh Bình Định Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT4 Quản trị kinh doanh 2.4 tb Có 0968934277 Phongphan2713@gmail.com

227 2013190546 Vương San San Nữ 13/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT5 Quản trị kinh doanh 2.25 tb Có 0774013194 vuongsansan131201@gmail.com

228 2013190078 Hứa Thị Diễm Nữ 25/12/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.37 tb Có 0353603767 huathidiem2512@gmail.com

229 2013190688 Trần Việt Trinh Nữ 16/09/2001 Tỉnh Kiên Giang Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT6 Quản trị kinh doanh 2.49 tb Có 0337535968 trinhtranhuynh169@gmail.com

230 2013191056 Võ Thùy Dương Nữ 27/04/2001 Tỉnh Khánh Hòa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.39 tb Có 0973669363 thuyduong270401@gmail.com

231 2013191643 Nguyễn Thị Bích My Nữ 15/06/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.26 tb Có 0364518237 bichmy200115@gmail.com

232 2013190419 Hoàng Văn Nhất Nam 26/03/2000 Tỉnh Thanh Hóa Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.36 tb Có 0989413736 hoangnhat26032000@gmail.com

233 2013190765 Phan Quốc Việt Nam 12/03/2001 Tỉnh Tây Ninh Quản trị kinh doanh_DH 10DHQT9 Quản trị kinh doanh 2.38 tb Có 0776739702 phanquocviet187@gmail.com

234 3013190171 Gịp Võ Đức Nam 29/07/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_CD 19CDQT2 Quản trị kinh doanh 2.44 tb Có 0962496640 gipvoduc2001@gmail.com

235 3013190503 Trịnh Thị Thùy Linh Nữ 16/01/2000 TP. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh_CD 19CDQT2 Quản trị kinh doanh 2.49 tb Có 0586892365 trinhthuylinh311299@gmail.com


